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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU 

DỰ HỘI NGHỊ CB-VC TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT NĂM 2014 

STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

1 Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,  1. Đào Văn Đông   

 Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên 2. Nguyễn Mạnh Hùng  

  3. Vũ Ngọc Khiêm  

  4. Nguyễn Hoàng Long  

  5. Lê Thu Sao  

  6. Cao Công Ánh  

2 Công đoàn Khoa Công trình  1. Ngô Thị Thanh Hương  

  2. Lê Hoàng Anh  

  3. Nguyễn Thị Tuyết Hằng Vĩnh Yên 

  4. Nguyễn Văn Vi  

  5. Nguyễn Kiên Quyết  

  6. Lê Văn Mạnh  

  7. Nguyễn Văn Đăng  

  8. Trần Ngọc Hưng  

  9. Nguyễn Thị Thanh Tâm Vĩnh Yên 

  10. Phùng Tăng Nghị Vĩnh Yên 

  11. Trần Thị Lý  

  12. Nguyễn Mạnh Hà Vĩnh Yên 

  13. Nguyễn Thị Bích Thủy  

  14. Nguyễn Thùy Anh  

  15. Lê Nguyên Khương  

  16. Nguyễn Thị Loan  

  17. Nguyễn Thanh Hòa  

  18. Ngô Hoài Thanh Vĩnh Yên 

  19. Phùng Bá Thắng  

  20. Nguyễn Thị Phương  

  21. Phạm Ngọc Trường Vĩnh Yên 

  22. Nguyễn Minh Khoa  

  23. Lê Hoài Nam  

  24. Phạm Trung Hiếu  

  25. Nguyễn Thu Trang  

  26. Lư Thị Yến  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  27. Lê Xuân Thái  

  28. Nguyễn Tuấn Anh  

  29. Vũ Thị Hương Lan Vĩnh Yên 

  30. Cao Văn Đoàn Vĩnh Yên 

3 Công đoàn Khoa Cơ khí  1. Nguyễn Quang Anh  

  2. Trần Ngọc Vũ Vĩnh Yên 

  3. Thiều Sỹ Nam Vĩnh Yên 

  4. Nguyễn Thành Nam  

  5. Đỗ Thành Phương  

  6. Bùi Văn Trầm  

  7. Vũ Văn Hiệp  

  8. Nguyễn Công Đoàn  

  9. Nguyễn Công Tuấn  

  10. Tạ Tuấn Hưng  

  11. Chu Văn Huỳnh  

  12. Đỗ Hữu Tuấn  

  13. Vũ Phi Long  

  14. Trần Trọng Tuấn  

  15. Nguyễn Thị Nam  

4 Công đoàn Khoa Kinh tế vận tải  1. Hoàng Thị Hồng Lê  

  2. Nguyễn Tiến Dũng Vĩnh Yên 

  3. Phan Trung Nghĩa  

  4. Chu Thị Bích Hạnh  

  5. Đặng Thị Huế  

  6. Nguyễn Thị Thái An  

  7. Vương Thị Bạch Tuyết  

  8. Nguyễn Thị Diệu Thu  

  9. Nguyễn Thị Thu Thủy Vĩnh Yên 

  10. Nguyễn Thu Hằng Vĩnh Yên 

  11. Hoàng Văn Lâm  

  12. Nguyễn Thị Bích Thủy  

  13. Phạm Quang Hạnh  

  14. Nguyễn Việt Thắng  

  15. Vũ Thị Hải Anh  

  16. Nguyễn Hùng Cường  

  17. Phạm Đức Tấn  

  18. Trần Trung Kiên  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  19. Nguyễn Minh Nguyệt  

  20. Lâm Phạm Thị Hải Hà  

  21. Kiều Doãn Hà Vĩnh Yên 

  22. Lê Thu Hiền  

5 Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin  1. Trần Hà Thanh  

  2. Đỗ Quang Hưng  

  3. Lã Quang Trung  

  4. Lê Thị Hoa  

  5. Lê Chí Luận  

  6. Vũ Thị Thu Hà  

  7. Đoàn Thị Thanh Hằng  

  8. Lê Thị Hà  

  9. Đỗ Xuân Thu  

  10. Dương Quang Khánh  

  11. Bùi Hải Đăng  

  12. Ngô Thị Thu Tình  

  13. Phạm Trường Giang  

  14. Lương Hoàng Anh  

  15. Nguyễn Văn Thắng (1975)  

  16. Vũ Duy Tùng  

  17. Trần Việt Vương  

6 Công đoàn Khoa Lý luận chính trị 1. Lương Công Lý  

  2. Nguyễn Thị Thơm  

  3. Trịnh Thị Thu Hằng Vĩnh Yên 

  4. Nguyễn Thị Thu  

  5. Hà Hoàng Giang Vĩnh Yên 

  6. Vũ Thị Kiều Ly  

  7. Nguyễn Thị Thu Hằng  

  8. Vũ Đình Năm  

7 Công đoàn Khoa Khoa học cơ bản  1. Trần Thái Minh  

  2. Trần Quốc Tuấn  

  3. Nguyễn Thị Thu Cúc Vĩnh Yên 

  4. Nguyễn Thành Vinh Vĩnh Yên 

  5. Ông Văn Hoàng  

  6. Ngô Xuân Đinh  

  7. Lưu Thu Hà  

  8. Hoàng Thị Cẩm Thạch  

  9. Bùi Thị Lan Anh  

  10. Vũ Xuân Nhâm  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  11. Nguyễn Đức Hùng  

  12. Lê Thị Hậu Vĩnh Yên 

  13. Tô Vân Hòa  

  14. Cao Thị Thu Nga  

  15. Nguyễn Thị Thao Vĩnh Yên 

  16. Bùi Thị Phương Thảo  

  17. Nguyễn Thanh Nga  

  18. Nguyễn Văn Thọ  

8 Công đoàn Khoa Cơ sở kỹ thuật 1. Lê Ngọc Lý  

  2. Vũ Anh Tuấn  

  3. Nguyễn Thị Giang  

  4. Trịnh Xuân Cảng Vĩnh Yên 

  5. Đoàn Lan Phương  

  6. Phan Thanh Nhàn  

  7. Nguyễn Thu Ngà  

  8. Bùi Gia Phi   

9 Công đoàn Khoa Đào tạo tại chức 1. Dương Văn Đoan  

  2. Trần Thị Thu Hà Vĩnh Yên 

  3. Lê Thị Hường Vĩnh Yên 

  4. Lê Thị Thu Cúc  

  5. Đinh Quang Toàn  

10 Công đoàn Đào tạo, Sau đại học 1. Nguyễn Văn Lâm  

  2. Vương Văn Sơn Vĩnh Yên 

  3. Nguyễn Thị Đức Hạnh  

  4. Đào Mạnh Quyền Vĩnh Yên 

  5. Vũ Thị Kiều Trang  

  6. Trần Thanh An  

  7. Đỗ Thành Long  

11 Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ  1. Dương Thị Ngọc Thu  

  2. Phùng Chu Hoàng  

  3. Nguyễn Thị Kiều Loan Vĩnh Yên 

  4. Trần Thị Thu Nga  

  5.Nguyễn Duy Nam  

  6. Nguyễn Xuân Nghĩa  

12 Công đoàn Phòng Hành chính - Quản trị 1. Hoàng Đình Thi  

  2. Lê Xuân Ngọc  

  3. Lê Văn Mạnh  

  4. Lê Chiêu Kiếm  

  5. Nguyễn Thị Toàn  

  6. Đinh Thị Hiền  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  7. Ngô Thị Hợp  

  8. Nguyễn Thị Tuyết  

  9. Nguyễn Đình Tự  

  10.  Đặng Đình Đại Vĩnh Yên 

  11. Phạm Bá Công Vĩnh Yên 

  12. Cao Thị Kim Loan Vĩnh Yên 

  13. Nguyễn Đình Chung Vĩnh Yên 

  14. Nguyễn Thị Xinh Vĩnh Yên 

  15. Nguyễn thị Hồng Huy Vĩnh Yên 

13 Công đoàn Phòng Tài chính - Kế toán  1. Trần Thị Thanh Thủy  

  2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

  3. Bùi Thị Hương Sơn  Vĩnh Yên 

  4. Trần Thị Minh Phong Vĩnh Yên 

  5. Vũ Mai Hương  

14 Công đoàn Phòng Công tác sinh viên 1. Công Minh Quang  

  2. Quách Thị Vân Anh Vĩnh Yên 

  3. Đào Nhật Tân  

  4. Bùi Bá Vương  

15  Công đoàn Phòng KHCN & HTQT 1. Ngô Quốc Trinh  

  2. Trần Trung Hiếu  

  3. Nguyễn Thị Thu Hiền  

  4. Vũ Trung Hiếu  

  5. Lê Thanh Hải  

16 Công đoàn Phòng ĐBCL và TTGD 1. Phạm Văn Tân  

  2. Tạ Ngọc Bài Vĩnh Yên 

  3. Tạ Thế Anh  

  4. Phạm Văn Huỳnh  

  5. Chu Thị Thu Hằng  

  6. Phạm Cao Cường  

17 CĐ TT Đào tạo lái xe - Dịch vụ đời sống 1. Nguyễn Hùng Sơn  

  2. Đinh Thị Huế  

  3. Lê Thu Thủy  

  4. Đinh Thành Trung Vĩnh Yên 

  5. Trần Toàn  

  6. Nguyễn Diệu Hằng  

18 Công đoàn Trung tâm Công nghệ Cơ khí  1. Đỗ Ngọc Tiến  

  2. Nguyễn Diệp Thành  

  3. Nguyễn Xuân Thắng  

  4. Trần Nho Thái  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  5. Vũ Ngọc Rắc  

  6. Đỗ Duy Hà  

  7. Nguyễn Văn Nhu  

  8. Nguyễn Văn Chót Vĩnh Yên 

  9. Nguyễn Tiến Túc Vĩnh Yên 

  10. Công Quang Vinh Vĩnh Yên 

19 Công đoàn Đoàn thể - Y tế - XDCB 1. Hà Mạnh Hùng  

  2. Tống Thị Hương  

  3. Vũ văn Việt Vĩnh Yên 

  4. Vũ Đức Chính  

  5. Lê Thị Hải Yến Vĩnh Yên 

  6. Nguyễn Văn Minh  

20 Công đoàn Bộ môn GDTC - QPAN  1. Nguyễn Thành Long  

  2. Ngô Thu Ngọc  

  3. Nguyễn Chí Mai  

  4. Lê Quang Việt Vĩnh Yên 

  5. Dương Xuân Kỷ  

  6. Nguyễn Văn Thanh   

21 Công đoàn Trung tâm Thư viện 1. Đào Văn Toàn  

  2. Nguyễn Thị Hồng Thương  

  3. Nguyễn Thị Vân  

  4. Đặng Phương Thúy Vĩnh Yên 

22 Công đoàn Cơ sở Thái Nguyên 1. Lê Thành Long  

  2. Lê Thị Hồng Điệp  

  3. Trần Quang Dũng  

  4. Tạ Thị Hòa  

  5. Trịnh Minh Hoàng  

  6. Nguyễn Viết Hiếu   

  7. Nguyễn Thị Nguyệt  

  8. Ngô Bá Trình  

  9. Nguyễn Thanh Đức  

  10. Nguyễn Văn Tuấn  

  11. Nguyễn Thị Lan Anh  

  12. Nguyễn Thị Thơm  

  13. Vũ Thị Tuyết  

  14. Nguyễn Thị Thu Hương  

  15. Trần Thị Thanh Xuân  

  16. Nguyễn Thị Hoa  

  17. Nguyễn Văn Tuân  
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STT ĐƠN VỊ/CÔNG ĐOÀN HỌ VÀ TÊN  GHI CHÚ 

  18. Ma Thế Cường  

  19. Lê Tuấn Dũng  

  20. Đào Đắc Lý  

  21. Đồng Minh Khánh  

  22. Hồ Thị Thanh Mai  

  23. Đoàn Xuân Sơn  

  24. Nguyễn Thanh Tú  

  25. Trần Thị Xuân Hương  

 Tổng số đại biểu dự Hội nghị 234  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


